
DANH SÁCH LÀM THẺ HỌC VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT Mã học viên Họ tên CIF CMT Ngày sinh Chuyên ngành

1 20166170001 Mạc An 9868724 142556640 06/01/1989 Chẩn đoán hình ảnh

2 20166170002 Nguyễn Thị Mai Anh 9868693 187696031 12/08/1987 Chẩn đoán hình ảnh

3 20166170003 Nguyễn Thành Chung 9868770 142111006 21/05/1983 Chẩn đoán hình ảnh

4 20166170004 Lê Năng Hà Chưởng 9868757 173622949 17/06/1991 Chẩn đoán hình ảnh

5 20166170005 Đỗ Trung Đức 9868801 13241268 14/09/1991 Chẩn đoán hình ảnh

6 20166170009 Nguyễn Hồng Hải 9868819 168398957 10/03/1991 Chẩn đoán hình ảnh

7 20166170011 Bùi Khắc Hiếu 9868873 13616249 08/06/1982 Chẩn đoán hình ảnh

8 20166170012 Phí Trọng Hiếu 9868847 151217572 25/09/1980 Chẩn đoán hình ảnh

9 20166170015 Lê Xuân Khôi 9868901 173601742 08/10/1989 Chẩn đoán hình ảnh

10 20166170027 Bùi Khắc Tuân 9869016 172925568 15/07/1988 Chẩn đoán hình ảnh

11 20166170028 Bùi Anh Văn 9869158 35084001950 30/10/1984 Chẩn đoán hình ảnh

12 20501170038 Vũ Thị Quỳnh Anh 9869801 35188000131 22/02/1988 Điều dưỡng

13 20501170041 Nguyễn Thị Hà 9869750 13521068 23/06/1985 Điều dưỡng

14 20501170042 Nguyễn Thị Việt Hà 9869708 36183000304 25/11/1983 Điều dưỡng

15 20501170043 Nguyễn Thúy Hà 9869760 11637174 03/09/1972 Điều dưỡng

16 20501170044 Phạm Quang Hải 9869699 142144760 08/05/1985 Điều dưỡng

17 20501170049 Nguyễn Thị Huế 9869683 142333807 09/12/1989 Điều dưỡng

18 20501170052 Nguyễn Thị Huyền 9869691 38186002098 06/08/1986 Điều dưỡng

19 20501170054 Mã Thị Hồng Liên 9869669 12903372 30/06/1975 Điều dưỡng

20 20501170058 Nguyễn Thị Phương Mai 9869641 125868958 10/10/1978 Điều dưỡng

21 20501170059 Lương Thị Miền 9869632 31181001830 10/05/1981 Điều dưỡng

22 20501170062 Hoàng Thị Minh Phương 9869594 B3760458 27/05/1985 Điều dưỡng

23 20501170064 Lê Phương Thảo 9869555 36181000312 27/12/1981 Điều dưỡng

24 20501170066 Phạm Thị Thuận 9869525 37192000863 18/09/1992 Điều dưỡng

25 20501170071 Lê Thị Trang 9869498 172833255 09/02/1988 Điều dưỡng

26 20303170081 Phạm Thị Thanh Hoa 9909199 341642287 08/09/1992 Dinh dưỡng

27 20121170085 Nguyễn Thị Thu Ba 9862962 12593319 24/01/1989 Gây mê hồi sức

28 20121170088 Trần Thị Hồng Quyên 9863459 33184000926 11/05/1984 Gây mê hồi sức

29 20121170089 Giang Thạch Thảo 9863486 164216512 11/03/1986 Gây mê hồi sức

30 20102170092 Nguyễn Thị Giang 9899182 142710501 20/02/1991 Giải phẫu bệnh

31 20102170095 Ngô Văn Lăng 9899211 142566394 09/08/1990 Giải phẫu bệnh

32 20102170101 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9899670 112509658 27/02/1990 Giải phẫu bệnh

33 20102170102 Nguyễn Văn Thành 9899707 31630074 03/11/1990 Giải phẫu bệnh

34 20102170103 Đào Anh Tuấn 9899787 9053856 09/06/1984 Giải phẫu bệnh

35 20102170104 Trần Như Tùng 9899809 191760154 09/02/1991 Giải phẫu bệnh

36 20102170105 Nguyễn Thị Tuyền 9899824 197218505 25/09/1990 Giải phẫu bệnh

37 20123170138 Khúc Văn Bách 9905455 151501378 21/09/1986 Ngoại khoa

38 20123170141 Lê Văn Cương 9905693 142306727 29/08/1988 Ngoại khoa

39 20123170146 Vũ Đức Đạt 9905743 142444715 15/05/1990 Ngoại khoa

40 20123170149 Lương Giang Đức 9905784 31670469 01/05/1992 Ngoại khoa

41 20123170151 Nguyễn Minh Đức 9905763 132016043 13/09/1989 Ngoại khoa

42 20123170156 Nguyễn Hoàng Giang 9905802 121896922 22/04/1991 Ngoại khoa

43 20123170157 Nguyễn Duy Hải 9905818 162927467 10/01/1988 Ngoại khoa

44 20123170158 Vũ Minh Hải 9905839 151242395 05/07/1981 Ngoại khoa

45 20123170160 Hoàng Hải Hòa 9905933 121865767 02/02/1988 Ngoại khoa



46 20123170167 Đặng Xuân Hưng 9905985 132024524 01/09/1990 Ngoại khoa

47 20123170168 Nguyễn Minh Khuê 9905996 183628696 29/09/1987 Ngoại khoa

48 20123170170 Nguyễn Văn Linh 9906044 172853863 20/06/1988 Ngoại khoa

49 20123170172 Vũ Tân Lộc 9906001 151771905 06/12/1991 Ngoại khoa

50 20123170173 Trần Thành Long 9906022 12508878 10/05/1988 Ngoại khoa

51 20123170175 Hoàng Văn Luyện 9906032 121733169 26/01/1990 Ngoại khoa

52 20123170179 Nguyễn Mạnh Quyết 9906060 168254363 09/07/1988 Ngoại khoa

53 20123170180 Đào Đăng Sơn 9908275 162907918 28/11/1990 Ngoại khoa

54 20123170181 Vũ Hải Sơn 9907459 151813426 14/10/1989 Ngoại khoa

55 20123170182 Nguyễn Đức Tài 9906073 151509356 08/09/1986 Ngoại khoa

56 20123170185 Lê Xuân Thanh 9906109 168207601 11/05/1986 Ngoại khoa

57 20123170190 Nguyễn Như Trung 9906102 168270535 04/02/1989 Ngoại khoa

58 20123170191 Nguyễn Văn Trung 9906080 91524633 03/01/1990 Ngoại khoa

59 20123170193 Lê Duy Tuấn 9907409 186798518 09/08/1990 Ngoại khoa

60 20123170194 Trần Đức Tuấn 9906112 161928102 12/07/1988 Ngoại khoa

61 20123170196 Nguyễn Trung Văn 9908385 162852668 06/08/1987 Ngoại khoa

62 20157170201 Nguyễn Thị Dinh 9899849 100817707 09/02/1986 Nhãn khoa

63 20157170204 Nguyễn Minh Hải 9899924 112325365 22/10/1990 Nhãn khoa

64 20157170207 Nguyễn Thu Hường 9899957 13662266 13/06/1986 Nhãn khoa

65 20157170212 Tạ Thị Ngọc 9899993 151558993 02/07/1987 Nhãn khoa

66 20157170214 Đỗ Thị Quỳnh 9900003 162923023 27/08/1988 Nhãn khoa

67 20157170215 Nguyễn Quang Thành 9900012 12995787 13/01/1991 Nhãn khoa

68 20157170216 Lê Thị Thanh Thủy 9900020 186311219 01/01/1986 Nhãn khoa

69 20157170220 Vũ Thị Hải Vân 9900033 31712508 06/06/1990 Nhãn khoa

70 20135170221 Hoàng Thị Vân Anh 9866825 34186004056 01/12/1986 Nhi khoa

71 20135170224 Hà Đức Dũng 9866712 38087000187 17/11/1987 Nhi khoa

72 20135170225 Dương Khánh Duy 9866790 91067072 15/10/1989 Nhi khoa

73 20135170226 Trần Văn Duy 9866761 151725769 11/05/1989 Nhi khoa

74 20135170229 Nguyễn Đăng Hoàn 9866591 112349982 29/05/1989 Nhi khoa

75 20135170231 Phạm Văn Hưng 9866691 162965609 20/09/1988 Nhi khoa

76 20135170240 Vũ Văn Quý 9866535 112175929 12/11/1986 Nhi khoa

77 20135170243 Vương Thị Huyền Trang 9866508 112199763 19/09/1987 Nhi khoa

78 20135170244 Nguyễn Văn Trưởng 9866457 13643843 04/05/1987 Nhi khoa

79 20140170247 Lê Quang Điện 9898698 40375829 03/04/1984 Nội khoa

80 20140170253 Trương Thị Hải 9898748 113321806 28/04/1987 Nội khoa

81 20140170256 Trần Thị Hạnh 9898722 162855646 24/09/1988 Nội khoa

82 20140170267 Trần Văn Lưu 9898864 13224900 06/07/1985 Nội khoa

83 20140170268 Nguyễn Thị Ngọc Mai 9898909 125357091 19/12/1991 Nội khoa

84 20140170270 Nguyễn Văn Nam 9899190 168283921 28/12/1988 Nội khoa

85 20140170275 Phan Thị Hồng Nhung 9899265 121898927 30/01/1989 Nội khoa

86 20140170276 Trần Thị Nương 9899107 151458190 26/11/1985 Nội khoa

87 20140170279 Phùng Thị Thanh 9899286 151753300 25/10/1990 Nội khoa

88 20140170281 Phan Thế Thành 9899308 186744894 23/09/1989 Nội khoa

89 20140170283 Nguyễn Hanh Thiện 9899568 125272081 21/09/1989 Nội khoa

90 20140170290 Bùi Đức Tuấn 9899632 70783193 24/04/1988 Nội khoa

91 20601170319 Nguyễn Tiến Đức 9864846 142492236 24/10/1990 Răng Hàm Mặt

92 20601170320 Nguyễn Thị Duyên 9863646 121658103 30/06/1988 Răng Hàm Mặt

93 20601170321 Đỗ Châu Giang 9864851 1191006921 11/09/1991 Răng Hàm Mặt



94 20601170328 Đặng Đình Quang 9864880 1279218 22/09/1991 Răng Hàm Mặt

95 20601170330 Nguyễn Thị Phương Thảo 9864883 12709657 30/06/1987 Răng Hàm Mặt

96 20601170334 Dương Trần Trung 9864885 12480364 11/08/1987 Răng Hàm Mặt

97 20131170342 Ninh Thị Thu Hà 9897499 80525239 29/03/1988 Sản phụ khoa

98 20131170347 Nguyễn Thị Hường 9897516 31548827 27/12/1990 Sản phụ khoa

99 20131170349 Hoàng Văn Khanh 9897550 145288455 19/06/1989 Sản phụ khoa

100 20131170350 Vũ Mai Liên 9897573 162938494 03/11/1988 Sản phụ khoa

101 20131170354 Phan Đức Long 9897590 151453126 09/09/1986 Sản phụ khoa

102 20131170361 Nguyễn Đình Quảng 9897617 172723750 03/05/1986 Sản phụ khoa

103 20131170362 Nguyễn Đức Quý 9897633 100913365 25/11/1988 Sản phụ khoa

104 20131170368 Trương Thị Thủy 9897667 173024887 16/03/1988 Sản phụ khoa

105 20131170369 Hoàng Huy Tùng 9897642 173017585 30/12/1991 Sản phụ khoa

106 20131170373 Lê Thị Hải Yến 9897669 132172989 16/07/1991 Sản phụ khoa

107 20155170376 Mai Sỹ Bình 9864889 38085005196 12/12/1985 Tai Mũi Họng

108 20155170377 Đỗ Đức Cảnh 9864890 151630385 31/08/1988 Tai Mũi Họng

109 20155170379 Nguyễn Anh Cường 9864891 12418597 09/03/1987 Tai Mũi Họng

110 20155170385 Nguyễn Thị Minh Huyền 9864892 173341026 24/06/1990 Tai Mũi Họng

111 20155170387 Hoàng Văn Lương 9864893 38083003178 03/10/1983 Tai Mũi Họng

112 20155170388 Lương Văn Mậu 9864894 1083020726 20/06/1983 Tai Mũi Họng

113 20155170389 Vũ Hồng Thái 9864896 125355094 01/03/1991 Tai Mũi Họng

114 20155170390 Tạ Xuân Thành 9864897 13177863 23/07/1985 Tai Mũi Họng

115 20140170416 Vũ Thị Thanh Loan 9898841 17456104 01/12/1988 Tim mạch

116 20149170437 Phương Ngọc Anh 9900068 17383610 02/04/1990 Ung thư

117 20149170438 Trần Thị Chung 9900104 12880569 01/02/1987 Ung thư

118 20149170440 Nguyễn Tài Bùi Đạt 9900136 186268013 07/12/1986 Ung thư

119 20149170450 Trần Hữu Hiệu 9900149 121698046 07/12/1987 Ung thư

120 20149170456 Trần Duy Hùng 9900179 40491256 28/07/1990 Ung thư

121 20149170461 Tạ Mai Loan 9900196 121605445 11/12/1986 Ung thư

122 20149170463 Trần Quỳnh Ngân 9900204 230750665 03/08/1989 Ung thư

123 20149170464 Nguyễn Thanh Ngọc 9900211 14055908 15/10/1986 Ung thư

124 20149170466 Trần Trọng Quyền 9900221 183639104 05/05/1990 Ung thư

125 20149170476 Đỗ Anh Tuấn 9900241 112432234 25/10/1990 Ung thư

126 20311170489 Hoàng Thị Hằng 9895914 121992966 19/11/1990 Xét nghiệm y học

127 20311170495 Trần Mai Hồng 9895945 162958357 20/10/1990 Xét nghiệm y học

128 20311170498 Trịnh Văn Khương 9897157 145397152 04/04/1991 Xét nghiệm y học

129 20311170500 Bùi Thị Nga 9897189 132090706 15/10/1992 Xét nghiệm y học

130 20311170503 Vũ Thị Nữ 9897229 101088011 01/04/1991 Xét nghiệm y học

131 20311170504 Nguyễn Thị Phúc 9896770 112235759 31/05/1988 Xét nghiệm y học

132 20311170506 Hà Huy Hoàng Quân 9896997 183929456 05/06/1992 Xét nghiệm y học

133 20311170509 Phạm Thị Thủy 9898195 031712173 28/11/1990 Xét nghiệm y học

134 20201170512 Trịnh Thị Hương Giang 9898038 173681122 14/12/1990 Y học cổ truyền

135 20201170518 Phan Huy Quyết 9898137 135501941 17/05/1988 Y học cổ truyền

136 20201170520 Phạm Thị Thúy 9897318 112045809 26/09/1987 Y học cổ truyền

137 20201170523 Nguyễn Thị Hoa Tươi 9898224 151764581 20/10/1990 Y học cổ truyền

138 20163170526 Nguyễn Thị Hiển 9908730 186865183 02/03/1990 Y học dự phòng

139 20163170527 Nguyễn Thị Huế 9908752 168355930 02/03/1990 Y học dự phòng

140 20163170530 Nguyễn Thị Diễm Hương 9908791 17261038 02/08/1993 Y học dự phòng

141 20163170537 Nguyễn Thị Phương Thảo 9864883 082137327 05/02/1991 Y học dự phòng



142 20163170538 Trần Nhật Tuấn 9909001 151693491 15/11/1989 Y học dự phòng

143 20301170542 Doãn Ngọc Định 9898295 145316327 20/05/1990 Y tế công cộng

144 20301170548 Nguyễn Khắc Hưởng 9898344 13091741 01/11/1991 Y tế công cộng

145 20301170558 Nguyễn Thị Huyền Trâm 9898376 50864185 12/07/1994 Y tế công cộng

146 20301170559 Phạm Thị Trang 9898417 191727092 03/05/1991 Y tế công cộng

147 20301170565 Trần Mai Lan 9909249 162672862 26/12/1986 Y tế công cộng

148 020155170381 Bùi Bằng Giang 9875072 090971517 23/10/1987 Tai Mũi Họng


